
 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TẠI TRUNG TÂM NHẤT TÍN 

1 Lê Xuân Quang 
Thạc sĩ Điện tự động 

hóa 

Sư phạm nghề 

quốc tế  

C VN-B2 

(CEFR). 
B Cơ hữu 

2 Vũ Văn Thuận Thạc sĩ Điện tự động hóa Sư phạm nghề C B Cơ hữu 

3 Nguyễn Thành 

Nam 

Thạc sĩ Điện tự động hóa Sư phạm nghề B1 B Cơ hữu 

4 Trần Thị Minh Lý Thạc sĩ Điện tự động hóa Sư phạm nghề B1 IC3 Cơ hữu 

5 Hà Văn Đại 
Kỹ sư Kỹ thuật điện – ĐL Sư phạm nghề Xác nhận IC3 Cơ hữu 

6 Nguyễn Xuân 

Hùng 

Kỹ thuật điện Sư phạm nghề B IC3 Cơ hữu 

7 Ngô Thị Nguyệt Kỹ thuật điện Sư phạm nghề B B Cơ hữu 

8 Đặng Văn Hài Kỹ thuật điện Sư phạm nghề Xác nhận IC3 Cơ hữu 

9 Trần Huy Liệu Kỹ sư Điện công nghiệp Sư phạm nghề B IC3 Thỉnh 

giảng 

10 Hoàng Thị Thu Hà 
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử 
Sư phạm nghề IC3 Xác nhận Thỉnh 

giảng 

11 Nguyễn Văn Linh Thạc sĩ Kỹ thuật điện Sư phạm nghề B IC3 Thỉnh 

giảng 

12 Nguyễn Đỗ Quân Kỹ sư Điện công nghiệp Sư phạm nghề IC2 Xác nhận Thỉnh 

giảng 

13 Phan Tỵ Thạc sĩ Điện tự động hóa Sư phạm nghề B Xác nhận Thỉnh 

giảng 

14 Đào Văn Đông Thạc sĩ Điện tự động hóa Sư phạm nghề B IC3 Thỉnh 

giảng 

15 Tô Vũ Thành 
Thạc sĩ Điện tự động hóa Sư phạm nghề B A Thỉnh 

giảng 

16 Nguyễn Thị Thu 

Vân 

Thạc sĩ Điện tự động hóa Sư phạm nghề B B Thỉnh 

giảng 

17 Đỗ Thanh Bình Thạc sĩ Cơ khí động lực Sư phạm nghề B B Thỉnh 

giảng 

18 Cao Văn Hảo Thạc sĩ Cơ khí động lực Sư phạm nghề Xác nhận Xác nhận Thỉnh 

giảng 

19 Bùi Xuân Đương Kỹ sư Cơ khí động lực Sư phạm nghề Xác nhận Xác nhận Thỉnh 

giảng 

20 Phan Văn Hạnh Thạc sĩ Cơ khí động lực Sư phạm nghề B Xác nhận Thỉnh 

giảng 

21 Nguyễn Quốc Đức Thạc sĩ Cơ khí động lực Sư phạm nghề B B Thỉnh 

giảng 

22 Ngô Duy Đông Kỹ sư Cơ khí động lực Sư phạm nghề B Xác nhận Thỉnh 

giảng 

23 Nguyễn Trọng 

Thắng 

Kỹ sư Cơ khí Nông thôn Sư phạm nghề B B Thỉnh 

giảng 



 

 

24 
Nguyễn Xuân 

Khánh 

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp 

Sư phạm nghề B B 
Thỉnh 

giảng 

25 Bùi Mạnh Hà Thạc sĩ Kỹ Thuật Điện Sư phạm nghề B1 B 
Cơ hữu 

26 Nguyễn Hữu Mạnh 
Kỹ sư Công nghệ chế tạo 
máy Sư phạm nghề B B Cơ hữu 

27 Võ Đặng 
Kỹ Sư Kỹ điện/ CĐ cơ 
điện lạnh Sư phạm nghề B B 

Cơ hữu 

28 Lê Văn Cường 
Thạc sĩ KT cơ khí 

Sư phạm nghề B B 
Cơ hữu 

29 Dương Quốc Chiến Cử nhân Hàn Sư phạm nghề B IC3 Thỉnh 

giảng 

30 Ngô Tiến Dũng 
Kỹ sư Công nghệ chế tạo 
máy Sư phạm Bậc 2 B B Thỉnh 

giảng 

31 Đào Công Đức 
Kỹ sư Công nghệ chế tạo 
máy Sư phạm nghề B Xác nhận Thỉnh 

giảng 

32 Nguyễn Duy Mỹ 
Kỹ sư Công nghệ chế tạo 
máy Sư phạm nghề B IC3 Thỉnh 

giảng 

33 Đinh Tấn Thành Cơ khí chế tạo máy Sư phạm nghề Xác nhận Xác nhận Thỉnh 

giảng 

34 Nguyễn Đình Lạc 
Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy 

Sư phạm nghề B1 B Thỉnh 

giảng 

35 Lê Văn Hùng Kỹ sư Thiết kế máy Sư phạm nghề B Xác nhận Thỉnh 

giảng 

36 Tạ Minh Tám 
Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy 

Sư phạm nghề B Xác nhận Thỉnh 

giảng 

37 Lê Văn Đệ 
Cử nhân Cắt gọt kim loại 

Sư phạm nghề Xác nhận IC3 Thỉnh 

giảng 

38 Nguyễn Thị Ngân 
Thạc sĩ Kỹ thuật cắt may 

Sư phạm nghề Xác nhận Xác nhận Thỉnh 

giảng 

39 Bùi Thị Nguyên 

Hái 

Cử nhân May và Thiết kế 

thời trang 
Sư phạm nghề B B 

Thỉnh 

giảng 

40 Lê Thị Như Hoa 
Cử nhân May và Thiết 

kế thời trang 
Sư phạm nghề B TC 

Thỉnh 

giảng 

41 
Trần Thị Hoài 

Thương 

Cao đẳng công nghệ Sư phạm nghề Xác nhận Xác nhận Thỉnh 

giảng 

42 
Phùng Đức Giang Cao đẳng công nghệ Sư phạm nghề Xác nhận Xác nhận Thỉnh 

giảng 

43 Nguyễn Thị Duyên 
Cao đẳng công nghệ may 

Sư phạm nghề Xác nhận Xác nhận Thỉnh 

giảng 

44 Nguyễn Văn Tuyến Kỹ sư Xây dựng Sư phạm nghề B Xác nhận Thỉnh 

giảng 

45 Nguyễn Thanh 

Long 

Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 
Sư phạm nghề B B 

Thỉnh 

giảng 

46 
Trần Phú Thuận Kỹ sư công trình Sư phạm nghề Xác nhận Xác nhận Thỉnh 

giảng 



 

 

47 
Phạm Ngọc 

Đăng Khoa 

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 

dựng công trình ngầm 
Sư phạm nghề Xác nhận Xác nhận 

Thỉnh 

giảng 

 


